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I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH NUÔI DƯỠNG.
1.Vệ sinh.
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Dạy trẻ một số kỹ năng lau mặt, rửa tay trước khi ăn, kỹ năng súc miệng, uống nước sau khi ăn.
- Có nề nếp giữ gìn vệ sinh ở mọi lúc mọi nơi.
- Vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi. Biết nhặt rác rơi vãi cho vào thùng
- Đảm bảo môi trường phòng nhóm sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát. Đồ dùng, đồ chơi, giá đồ chơi luôn sạch sẽ không có bụi bám.
2. Dinh dưỡng.
- Tổ chức giờ ăn cho trẻ khoa học hợp lý, động viên cho trẻ ăn hết xuất, quan tâm đến trẻ biếng ăn.
- Cho trẻ ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc.
- Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ hàng ngày.
3. Chăm sóc.
- Cho trẻ nằm ngủ rộng rãi và thoáng mát.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, không để trẻ xảy ra tai nạn, chăm sóc trẻ chu đáo tỉ mỉ trong các hoạt động.
- Vệ sinh thân thể trẻ luôn sạch sẽ, đặc biệt chú ý trẻ có nhiều mồ hôi nhiều. Quần áo đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh để nắm tình hình sức khoẻ của trẻ. Tuyên truyền với phụ huynh thực hiện phòng dịch bệnh mùa hè như sốt, bệnh nhiễm khuẩn đường ruột. Đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết
- Dạy trẻ một số công việc tự phục vụ, một số thói quen vệ sinh văn minh như: kê bàn ghế, xếp dép đúng nơi quy định, xếp ca uống nước.
- Quan tâm, gần gũi đến trẻ, tình cảm đối với trẻ để trẻ mau chóng hoà nhập với các bạn
- Ổn định và đưa dần trẻ vào nề nếp sinh hoạt của lớp.

 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH RÈN TRẺ THÁNG 8
	Tên hoạt động 
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Ổn định tổ chức, làm quen với trẻ
	1
	Từ 04/8 đến 08/8/25
	Trần Thu Hà
	

	Rèn KN ăn ngủ, vệ sinh, ngồi học 
	1
	Từ 11/8 đến 15/8/25
	Nguyễn Thị Hòa
	

	Rèn đội hình, đội ngũ
	1
	Từ 18/8 đến 22/8/25
	Trần Thu Hà
	

	Rèn kỹ năng chơi ở các góc
	1
	Từ 25/8 đến 29/8/25
	Nguyễn Thị Hòa
	

	Chuẩn bị cho khai giảng
	1
	Từ 01/9 đến 05/9/25
	Trần Thu Hà
	



II. CHUẨN BỊ 
	
	Tuần 1
Ổn định tổ chức, làm quen với trẻ
	Tuần 2
Rèn các kỹ năng ăn ngủ, vệ sinh, ngồi học
	Tuần 3
Rèn đội hình,
 đội ngũ
	Tuần 4
Rèn kỹ năng chơi ở các góc
	Tuần 5
Chuẩn bị cho khai giảng

	Giáo viên
	- Trò chuyện, trao đổi làm quen với phụ huynh và với trẻ thân thiện, cởi mở.
- Trao đổi với phụ huynh về đặc điểm cá nhân của trẻ
- Sưu tầm các tranh ảnh về các thói quen, lễ giáo cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại... về chủ đề “Bé với thói quen lễ giáo”.
- Kế hoạch hoạt động, tổ chức làm quen với trẻ

	- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và phương tiện cho trẻ thực hiện các hoạt động vệ sinh cá nhân: Kí hiệu ca cốc, khăn mặt, bồn rửa tay, khăn lau tay, xà phòng.
- Hình ảnh các thao tác vệ sinh rửa tay 
- Cho trẻ xem video rửa tay 
- Nhạc một số bài hát về về thói quen vệ sinh
- Kế hoạch hoạt động rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ
	- Chuẩn bị tranh ảnh, video, bài hát, cho bé tập thể dục.
- Các loại đồ chơi sạch sẽ, an toàn, đa dạng.
- Không gian lớp học sạch sẽ, gọn gàng.

- Kế hoạch rèn đội hình đội ngũ cụ thể, rõ ràng.
	- Tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động
- Các góc chơi đầy đủ, sạch sẽ, gọn gàng
- Đồ chơi đa dạng, phong phú, an toàn
- Chuẩn bị đa dạng các loại nguyên học liệu.
- Kế hoạch rèn trẻ chơi góc chi tiết, đầy đủ.
	-  Một số bài hát về trường lớp mầm non vui nhộn
- Trò chuyện, cung cấp một số hiểu biết cho trẻ về tâm thế, sự mong đợi đón chào ngày khai giảng.

- Kế hoạch trao đổi với phụ huynh về công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng cho trẻ.
 

	Nhà trường
	- Cung cấp đồ dùng đồ chơi, học phẩm cần thiết: 
- Tạo môi trường hoạt động và các đồ chơi ngoài trời an toàn.
- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dạy và học
- Vệ sinh khử khuẩn các đồ chơi ngoài trời

	Phụ huynh
	- Phối hợp với cô giáo trong việc cho trẻ làm quen với cô giáo và các bạn.
- Trao đổi với  cô giáo về  đặc điểm sức khỏe cũng như một số đặc điểm cá nhân của trẻ
- Sưu tầm tranh ảnh, NVL ủng hộ cho trẻ hoạt động: lịch cũ, vỏ hộp, giấy, chai lọ nhựa....
- Chuẩn bị quần áo, trang phục cho trẻ trong ngày khai giảng được chỉnh chu, đẹp mắt.

	Trẻ
	- Làm quen cô giáo và các bạn trong lớp
- Thích nghi nhanh với môi trường lớp mẫu giáo
- Biết nghe lời cô giáo và có các thói quen, kỹ năng ban đầu của lớp mẫu giáo.
- Vui chơi đoàn kết với các bạn
- Yêu thích đến lớp đến trường.


III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Làm quen, trò chuyện với trẻ, với phụ huynh về một số đặc điểm, thói quen của trẻ.
- Trò chuyện làm quen với trẻ, nhận biết tên trẻ, tên cô giáo.
- Trò chuyện với trẻ về một số thói quen lễ giáo, lễ phép trong giao tiếp khi đến lớp 
- Biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong
- Biết vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn trong khi chơi
- Rèn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định (cất dép, ba lô)
- Ca hát “Cháu đi mẫu giáo”; “Cô và mẹ’’; “Vui đến trường”
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Khởi động: 
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (kiễng, hạ gót chân, nhanh, chậm).
2. Trọng động:
- Tập BPTC.
+ Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, hạ tay xuống
+ Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.
+ Bật: Bật về phía trước.
Tập kết hợp bài hát: “ Trường chúng cháu là trường mầm non,  Vui đến trường’’
- Trò chơi: “ Cây cao cây thấp” 
3. Hồi tĩnh: 
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp, sân tập.
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	Ngày 04/8/2025
	Ngày 05/8/2025
	Ngày 06/8/2025
	Ngày 07/8/2025
	Ngày 08/8/2025
	

	TUẦN 1:
Ổn định nề nếp, làm quen trẻ
	Làm quen cô giáo và các bạn trong lớp
	Rèn trẻ kỹ năng lễ giáo
	Làm quen với cách cất lấy đồ dùng cá nhân và cách sắp xếp
	Làm quen với các góc chơi và cất lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
	Rèn trẻ thói quen vứt rác đúng nơi quy định
	

	TUẦN 2:
Rèn KN ăn ngủ, vệ sinh, ngồi học
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	Rèn trẻ nhận kí hiệu khăn mặt
	Rèn trẻ nhận kí hiệu ca uống nước
	Rèn trẻ súc miệng nước muối 
	Rèn trẻ cách rửa tay
	Rèn trẻ cách rửa mặt
	

	TUẦN 3:
Rèn đội hình đội ngũ
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	Rèn cách lấy và cất ghế gọn gàng đúng nơi quy định
	Rèn trẻ xếp hàng chờ đến lượt.
	Rèn trẻ cách xếp hàng theo tổ.
	Rèn trẻ xếp hàng tập thể dục.
	Rèn tư thế ngồi học
	

	TUẦN 4:
Rèn kỹ năng chơi các góc
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	Rèn trẻ cách về đúng góc chơi và đeo thẻ chơi góc.
	Rèn trẻ cách phân loại đồ chơi.
	Rèn trẻ cách xem sách truyện 
	Rèn trẻ chơi góc Nấu ăn, bán hàng
	Rèn trẻ chơi góc Nghệ thuật.
	

	TUẦN 5: 
Chuẩn bị cho khai giảng
	Ngày 01/9/2025
	Ngày 02/9/2025
	Ngày 03/9/2025
	Ngày 04/9/2025
	Ngày 05/9/2025
	

	
	
Nghỉ lễ 02/9

	
Nghỉ lễ 02/9

	Làm quen một số bài hát về trường lớp, về ngày khai giảng
	Trò chuyện về ngày khai giảng

	Khai giảng năm học mới

	


4. Hoạt động ngoài trời
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	Ngày 04/8/2025
	Ngày 05/8/2025
	Ngày 06/8/2025
	Ngày 07/8/2025
	Ngày 08/8/2025
	

	Tuần
 1
	- Trò chuyện về đồ chơi an toàn và đồ chơi mất an toàn với bé.
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do
	- Quan sát: Bập bênh
- TCVĐ: Bò chui qua cổng.
- Chơi tự do
	- QS : Nhà bóng 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát: Đu quay.
- TCVĐ: Bật qua suối
- Chơi tự do
	- Quan sát : Cầu trượt.
- TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do
	

	
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	Tuần
2
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Làm theo cô.
- Chơi tự do 
	- Quan sát : cây xoài
- TCVĐ: Bật qua suối.
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về :
Bạn nam - bạn nữ 
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do
	- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	- Quan sát: Trang phục bạn nam - bạn nữ.
- TCVĐ: Bò chui qua cổng.
- Chơi tự do
	

	
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	Tuần 3
	- Quan sát Cây Hoàng yến.
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do

	- Quan sát Thời tiết.
- TCVĐ: Gà mổ thóc
- Chơi tự do
	- Quan sát:Tranh tường
- TCVĐ: Bò chui qua cổng
- Chơi tự do

	- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	- Quan sát: Nhà ống.
- TCVĐ: Bật qua suối.
- Chơi tự do

	

	
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	Tuần 4
	- Quan sát: Cây Lan ý
- TCVĐ: Thả diều.
- Chơi tự do

	- Quan sát đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Bật qua suối.
- Chơi tự do
	- Quan sát: Công việc của bác lao công.
- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do
	- Quan sát: Cầu dây
- TCVĐ: Bò chui qua cổng.
- Chơi tự do

	- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do

	

	
	Ngày 01/9/2025
	Ngày 02/9/2025
	Ngày 03/9/2025
	Ngày 04/9/2025
	Ngày 05/9/2025
	

	Tuần 5
	Nghỉ lễ 02/9
	Nghỉ lễ 02/9
	- Rèn trẻ cách xếp hàng theo lớp chuẩn bị cho ngày khai giảng
	- Tham gia tổng duyệt chương trình khai giảng
	Khai giảng năm học mới.
	


 
5.Hoạt động góc 

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào tuần

	
	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Góc phân vai 
– Nấu ăn
	- Trẻ biết nhập vai đơn giản: mẹ, con, cô nấu ăn…
- Rèn kỹ năng mời bạn, phối hợp khi chơi.
- Biết cất đồ chơi vào khay sau khi chơi.
	- Nấu bữa cơm: lấy thực phẩm, nấu ăn, mời bạn.
- Sắp xếp bữa ăn cho búp bê.
- Tập nói: “Mời bạn ăn cơm”, “Con nấu xong rồi”.
	Bếp đồ chơi, thực phẩm nhựa, xoong nồi, bát đĩa, bàn ghế nhỏ, búp bê.
	x
	x
	x
	x
	X

	
	– Bán hàng
	- Trẻ biết đóng vai người bán – người mua.
- Tập nói câu đơn giản: “Bạn mua gì?”, “Của bạn 5 nghìn”.
- Biết cất hàng vào rổ sau chơi.
	- Bán hàng: rau củ, trái cây, bánh, nước ngọt.
- Trả tiền, nhận hàng, mời bạn chơi cùng.
- Sắp xếp lại quầy hàng sau khi chơi.
	Khay hàng, tiền giả, giỏ hàng, quầy nhỏ, bảng tên vai.
	x
	x
	x
	X
	x

	
	– Bác sĩ
	- Trẻ biết đóng vai bác sĩ – bệnh nhân.
- Biết chia lượt chơi, nhẹ nhàng với đồ chơi.
- Cất dụng cụ vào hộp sau chơi.
	- Khám bệnh cho gấu bông, bạn.
- Phát thuốc, dán băng, đo nhiệt độ.
- Tập nói: “Bạn bị đau ở đâu?”, “Tớ tiêm nhẹ nhé!”.
	Ống nghe, áo blouse, gấu bông, hộp thuốc, khẩu trang, bàn khám.
	x
	x
	x
	X
	x

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết sắp xếp, lắp ghép theo ý tưởng.
- Hợp tác nhóm nhỏ khi xây dựng.
- Biết gom gạch về rổ sau chơi.
	- Xây nhà cho búp bê, lớp học.
- Ghép khối thành tòa nhà, hàng rào.
- Tập nói: “Mình xây cùng nhé!”, “Mình xếp gạch ở đây”.
	Gạch nhựa, khối gỗ, mũ bảo hộ, rổ nhựa, khăn lót sàn.
	x
	x
	x
	X
	x

	3
	Góc học tập
	- Trẻ ngồi đúng tư thế, tập trung vào hoạt động.
- Biết tự chọn trò chơi học tập đơn giản.
- Cất đồ chơi vào hộp sau khi dùng.
	- Cắm que màu, phân loại.
- Tìm hình giống nhau, lắp bảng ghép hình.
- Tập nói: “Con cắm que màu đỏ nhé”, “Bạn chơi với tớ không?”
	Que cắm, bảng học, thẻ hình, bảng gắn hình, hộp cất đồ.
	x
	x
	x
	X
	x

	4
	Góc sách
	- Trẻ biết xem sách nhẹ nhàng, không xé sách.
- Biết nói tên nhân vật, trả lời đơn giản về nội dung tranh.
- Cất sách vào kệ sau khi xem.
	- Xem tranh: bạn đến lớp, đồ dùng học tập.
- Tìm tranh theo yêu cầu: “Ai đang rửa tay?”, “Cặp màu gì?”
- Giới thiệu sách bạn thích: “Con thích quyển này vì có bạn cười”.
	Sách tranh, thẻ hình, kệ sách thấp, thú bông kể chuyện.
	x
	x
	x
	X
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	-  Trẻ biết  vẽ, tô màu, in, nặn, gắn đính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, các sản phẩm  
- Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	- Tô màu tranh rỗng to
- Vẽ, tô màu, gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu

	- Giấy màu, giấy vẽ, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, bút lông, dạ màu, sáp màu, mút xốp, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp...
+ Tranh rỗng to đu quay, bập bênh....các loại bánh , hoa quả 
	x
	x
	x
	X
	x


6. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Rèn trẻ có thói quen ăn không nói chuyện, không làm vãi cơm
- Rèn trẻ có thói quen mời cô và bạn khi ăn
- Rèn trẻ có thói quen VS các góc, các giá đồ chơi cuối tuần
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng 
- Rèn trẻ rửa mặt đúng các thao tác
	


 7.Hoạt động chiều
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	Ngày 04/8/2025
	Ngày 05/8/2025
	Ngày 6/8/2025
	Ngày 7/8/2025
	Ngày 8/8/2025
	

	Tuần 1
	- Cho trẻ hát và VĐ “Trường chúng cháu là trường MN” cùng cô.
- Trẻ chơi góc nấu ăn
	- Cho trẻ nhận biết 1 số vật dụng không an toàn.
- Trẻ chơi góc bán hàng
	- Nghe truyện : Mèo Hoa đi học.
- Trẻ chơi góc sách truyện 
	- TCVĐ: Làm con rùa
- Chơi tự do các góc chơi

	- Múa hát cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan

	

	
	Ngày 11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	Tuần 2
	- Ca hát và vđ: Vui đến trường
- Trẻ chơi góc bác sỹ
	- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
- Trẻ chơi góc học tập

	- Đọc thơ: Bạn mới .
- Rèn trẻ chơi góc bán hàng
	- TC : Lăn bóng với bạn
- Cho trẻ nhận biết cách an toàn khi chơi
	- Múa hát cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan
	

	
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	Tuần 3
	-Trò chuyện về các bạn của bé
- Trẻ chơi góc xây dựng 

	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
-  Trẻ chơi góc tạo hình

	- TCVĐ: Mèo bắt chuột
- Trẻ chơi góc học tập
	- Trò chuyện về  các hành vi đúng, hành vi sai khi đến lớp. 
- Trẻ chơi góc 
	- Múa hát cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan
	

	
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	Tuần 4
	- Ca hát: Cháu đi mẫu giáo
- Trẻ chơi góc bán hàng
	- TCVĐ:  bắt bóng
- Trẻ chơi góc sách truyện
	- Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán
-  Trẻ chơi góc tạo hình
	- Ca hát: Bé vui đến lớp 
- Trẻ chơi góc học tập
	- Múa hát cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan
	

	
	Ngày 01/9/2025
	Ngày 02/9/2025
	Ngày 03/9/2025
	Ngày 04/9/2025
	Ngày 05/9/2025
	

	Tuần 5
	Nghỉ lễ 02/9
	Nghỉ lễ 02/9
	- Ca hát về ngày khai giảng
- Chơi các góc
	- Rèn trẻ cách đi, cách xếp hàng, vẫy hoa chuẩn bị cho ngày khai giảng
	- Trò chuyện về cảm nhận, cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng.
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